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MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
Trong chương trình Tiểu học, Tiếng Việt là một môn học có tầm quan trọng nhất, nó được coi là môn học công cụ cung cấp các tri thức để người học có thể học tập các môn học khác. Việc học môn Tiếng việt theo chương trình giáo dục tổng thể năm 2018 đã thể hiện rất rõ tầm quan trọng của môn học này bởi nó chiếm 420 tiết/ năm học, chiếm 31% tổng thời lượng chương trình dành cho các môn học bắt buộc. Điều này đã chứng tỏ giáo dục đang thay đổi chương trình và môn Tiếng Việt  cũng rất được chú trọng. Đối với HS lớp 1 các em còn nhỏ nên phát âm chưa chính xác, đọc còn nhỏ, chưa rõ ràng, viết chưa đúng quy trình, chưa liền mạch, còn sai độ cao, độ rộng và mắc nhiều lỗi chính tả, nhất là hai phụ âm l và n còn khá phổ biến, một số em viết đẹp nhưng tốc độ viết còn chậm chính vì vậy việc dạy và học môn Tiếng Việt càng quan trọng hơn.

Môn Tiếng Việt là một trong những môn mang tính khoa học tổng hợp bao gồm nhiều phân môn. Môn Tiếng Việt lớp 1 đã dạy học sinh cách phát âm chuẩn và viết chuẩn các chữ ghi âm trong bảng chữ cái, đọc đúng viết đúng các tiếng, từ, đoạn văn, đoạn thơ. Muốn vậy phải rèn tốt cả 4 kĩ năng đọc, viết, nói, nghe và chú trọng hơn là kĩ năng đọc, viết, trong đó đặc biệt là rèn kĩ năng phát âm chuẩn, viết đúng chính tả hai phụ âm đầu dễ lẫn n/l cho các em ngay từ lớp 1. Từ những vấn đề nêu trên tôi đã đi sâu vào nghiên cứu biện pháp "Một số biện pháp rèn học sinh lớp 1 đọc, viết đúng các tiếng có phụ âm đầu n/l" trong năm học 2022- 2023 này. 
2. Cơ sở lý luận của vấn đề

Lí luận về chuẩn mực ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp đã chỉ ra 3 đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ như là 3 tiêu chuẩn cần và đủ để cho một lời nói tốt, đó là: tính chính xác, tính đúng đắn và tính thẩm mĩ. Trong đó, tính chính xác của ngôn ngữ được hiểu là sự phù hợp hoàn toàn của các phương tiện ngôn ngữ với thực tế cuộc sống. Tính đúng đắn của ngôn ngữ được hiểu là sự chuẩn mực trong quy tắc phát âm, viết chữ, dùng từ, đặt câu, cấu tạo đoạn, kết cấu toàn bộ văn bản. Tính thẩm mĩ được hiểu là ngôn ngữ có tính nghệ thuật nhờ cách nói gợi hình ảnh, âm thanh, biểu cảm, chuyển nghĩa,…


Như vậy, việc phát âm đúng cũng là một trong những việc làm góp phần gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt, góp phần tạo nên tính chuẩn mực của ngôn ngữ.

Đối với ngành Giáo dục nói chung và Giáo dục Tiểu học nói riêng thì việc đảm bảo tính chuẩn mực của ngôn ngữ, mà trước hết là phát âm chuẩn lại càng trở nên quan trọng và cần thiết. Bởi đây là bậc học có vai trò nền tảng trong hệ thống giáo dục. Các em có phát âm chuẩn trong giai đoạn  học ở Tiểu học thì mới mong lên các cấp học cao hơn các em không mắc lỗi. Thêm vào đó, phát âm lại có liên quan mật thiết đến hoạt động viết. Phát âm sai thì dẫn đến viết sai, hiểu sai. Điều đó càng quan trọng hơn đối với HS lớp 1 bởi ngay từ khi các em học đọc học viết các chữ cái đầu tiên các em đã đọc, viết đúng thì các em sẽ có ít có thể sai sau này. Do đó, rèn luyện cho học sinh lớp 1 kĩ năng phát âm chuẩn, viết đúng chính tả là việc làm mang tính thời sự, cấp bách, là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi năm học.

Thực tế hiện nay, việc phát âm sai, viết sai chính tả trong cuộc sống, trong học sinh khá phổ biến. Bên cạnh sự lầm lẫn giữa các phụ âm ch/tr, x/s, d/gi/r... còn rất nhiều em viết sai hai phụ âm n và l. Các em chưa chú ý đến việc phát âm giữa hai âm này, các em viết theo cảm tính hoặc tùy tiện viết mà không cần biết viết như vậy có ảnh hưởng gì tới nội dung bài viết hay câu văn không?

Ví dụ :  + Vào học, cả lớp im nặng không ai nói một câu.  
             + Chúng em nắng tai  nghe cô giáo giảng bài.

             + Con ăn lo nắm rồi ạ.
           Đọc (viết) như vậy nhưng các em vẫn nghĩ là đúng không hiểu nghĩa của từ đọc (viết) sai.

    
Qua quá trình giảng dạy, qua dự giờ thăm lớp các tiết Tiếng Việt và qua ý kiến trao đổi của giáo viên trong khối và giáo viên các khối trên. Trong những năm gần đây tôi thấy các em đọc, viết sai các tiếng có phụ âm đầu n/l đã tiến bộ hơn nhưng vẫn còn nhầm lẫn rất nhiều. Đồng thời qua dự giờ các đồng chí giáo viên trong khối, tôi thấy một số các đồng chí giáo viên cũng có chú ý đến việc rèn phát âm và sữa lỗi cho học sinh nhưng còn hạn chế và hiệu quả chưa cao.

 Là một giáo viên dạy lớp 1 đã nhiều năm nay, tôi rất băn khoăn về vấn đề này. Tôi nghĩ các em học sinh lớp trên (lớp 2, 3, 4, 5) muốn phân biệt và viết đúng chính tả ở các cặp  phụ âm n/l thì ngay từ lớp 1 các em phải phân biệt được n/l  và đọc, viết đúng.

Năm học 2022 - 2023 là năm học  tiếp tục giảng dạy theo chương trình 2018, đặc biệt là phong trào giữ vở sạch, viết chữ đẹp và tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động "Khắc phục tình trạng phát âm lệch chuẩn L và N" của giáo viên và học sinh trên toàn tỉnh từ những năm học trước vẫn làm khuấy động mạnh các đối tượng trong toàn xã hội quan tâm, đầu tư cho việc rèn đọc, rèn viết chuẩn hai phụ âm này. 

       Từ những lý do trên cùng với những trăn trở của bản thân, tôi không muốn để tình trạng học sinh lên các lớp trên lại đọc sai, viết sai chính tả, nhất là các tiếng có phụ âm đầu l/n. Bởi vậy, tôi đã nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp và kinh nghiệm giảng dạy của bản thân, tôi đã áp dụng sáng kiến "Một số biên pháp rèn học sinh lớp 1 đọc, viết đúng các tiếng có phụ âm đầu n/l" để rèn cho học sinh lớp tôi chủ nhiệm năm học này – lớp 1A 
3. Thực trạng và nguyên nhân 

3.1. Thực trạng

      Không khó khăn để nhận ra một thực trạng đáng buồn rằng còn rất nhiều người xung quanh chúng ta, trong đó có một phần không nhỏ học sinh và cả giáo viên phát âm lệch chuẩn l/n. Mới gần đây thôi, tôi có nghe trên truyền hình Hải Dương một phóng sự ngắn về công tác tổ chức lễ hội đầu năm, trong câu trả lời của một khán giả được hỏi về cảm nhận khi tham gia lễ hội, tất cả những tiếng có phụ âm đầu “n” đều đã được chuyển thành âm “l”. Học sinh chúng ta rất nghiêm trang, hùng tráng khi hát vang bài Quốc ca trong lễ chào cờ, nhưng ngay tên nước lại phát âm sai. Lời giảng của cô thật trầm ấm, rõ ràng, khúc triết chỉ có điều cô lại phát âm lẫn lộn l/n. 

       Qua thực tế giảng dạy, qua dự giờ thăm lớp và thực trạng phát âm, theo tôi, lỗi phát âm liên quan đến hai phụ âm đầu l/n có thể chia thành 3 loại phổ biến như sau:

- Thứ nhất: Phát âm lẫn lộn giữa l và n (lúc phát âm l thành n và ngược lại, không phân biệt được cách phát âm đúng)

VD: + Vào học, cả nớp im nặng không ai lói một câu. 

        + Mẹ em nàm lông nghiệp.

- Thứ hai: Chuyển thành một cách phát âm duy nhất (hoặc chỉ phát âm n hoặc chỉ phát âm l)

VD: + Hôm lay lớp mình có lăm bạn đi muộn.

       + Bé ni ạ nia nịa ...
       + Hà rất no nắng vì hôm nay không nàm bài tập.
- Thứ ba: Trường hợp này xảy ra đối với cả những người có ý thức phát âm đúng nhưng do câu, từ có chứa nhiều tiếng có phụ âm đầu l và n xen lẫn nên khi phát âm, phụ âm đầu của tiếng thứ hai bị phát âm lẫn với phụ âm đầu của tiếng thứ nhất.

VD:        Mẹ em làm lụng, lấu lướng, nội trợ rất vất vả.
           Có rất nhiều giáo viên kiên trì sửa cho học sinh. Ở mỗi bài viết, giáo viên sửa đỏ cả vở nhưng các em tiếp thu rất chậm, giờ sau vẫn viết sai. Thời gian ở lớp học có hạn, còn bao nhiêu yêu cầu và kiến thức khác cần cung cấp nữa, nên việc tập trung sửa lỗi n/l chưa được tập trung triệt để.
Nhìn chung các em học sinh cũng như một số phụ huynh ít chú ý đến việc sửa lỗi đọc, nói, viết các âm Tiếng Việt cho chuẩn xác, phổ biến ở nhiều âm đặc biệt là hai âm n và l. Khi đọc hay viết chỉ cần đọc thông thạo, lưu loát, viết đủ, đều nét là đẹp rồi. Rất ít phụ huynh chú ý đến xem con mình nói có chuẩn (phát âm có đúng không) hay viết có đúng không, sai ở lỗi nào?

Năm học 2022 - 2023 tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 1A. Lớp gồm 35 học sinh. Ngay từ ngày đầu năm nhận lớp tôi đã làm quen với học sinh. Đồng thời tôi gặp gỡ giáo viên Mầm non phụ trách lớp 5 tuổi của học sinh trong năm học trước để tìm hiểu tình hình: các em học tập như thế nào? Có những ưu điểm, khuyết điểm gì? Đã thuộc hết bảng chữ cái chưa? Và tôi được các cô giáo của các em cho biết: Các em ngoan, hiếu động, có một vài em thông minh tiếp thu nhanh, đọc tốt, phát âm đúng. Song bên cạnh đó còn một số em chưa nhận biết được đầy đủ 29 chữ cái, khả năng phát âm còn sai nhiều đặc biệt là n/l. Sau khi trao đổi với giáo viên mẫu giáo thì tôi đã tập trung học sinh ở hai lớp 1A và 1B và khảo sát khả năng đọc 29 âm (chữ cái) vì ở mẫu giáo các em chưa được học viết và đặc biệt là sự phát âm hai âm n/l của các em, tôi thu được kết quả như sau :
	Lớp
	Sĩ số
	Không sai
	Sai 1- 3 lỗi
	Sai 4- 6 lỗi
	Sai 7 lỗi trở lên

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1A(Lớp thực nghiệm)
	34
	7
	20.6
	9
	26.4
	12
	35.2
	6
	17,8

	1B (Lớp đối chứng)
	34
	6
	17,8
	10
	29,4
	13
	38,2
	5
	14,6


Qua kết quả khảo sát  khả năng đọc bảng chữ cái của học sinh lớp 1A và lớp 1 B ở trên cho thấy tỉ lệ học sinh đọc tốt, đọc khá ở lớp 1A và  lớp 1 B rất ít. Học sinh cả hai lớp chủ yếu đọc sai rất nhiều ở các âm l/n với  hai âm l/n hầu như các em đều đọc là ''lờ'' có em còn đọc là '' lờ cao'', ''lờ thấp''.....Ở các lớp trên, qua các bài kiểm tra cũng như kiểm tra vở của các em tôi thấy hiện tượng nhầm lẫn hai phụ âm này khi viết là rất phổ biến. Thậm chí ngay tên đề bài có trong sách, các em viết lại cũng vẫn nhầm. Yêu cầu đặt ra là phải sửa lỗi phát âm cho các em trong thời gian ngắn nhất, với hiệu quả tốt nhất.
          Trên đây là một số thực trạng mà tôi đã điều tra trong thực tế của giáo viên và học sinh trong cả những năm học trước và học sinh lớp 1A, lớp 1B ngày đầu năm học 2022 – 2023.
3.2 Nguyên nhân

          Thực tế cho thấy không riêng tỉnh Hải Dương chúng ta, mà còn rất nhiều tỉnh khác như: Nam Định, Bắc Giang, Vĩnh Phúc,…có một bộ phận không nhỏ học sinh cũng như người dân phát âm lệch chuẩn l/n. Từ việc phát âm sai dẫn đến viết sai, hiểu sai, làm mất đi vẻ đẹp trong ngôn ngữ tiếng Việt. Vậy vì sao lại có nhiều người phát âm lệch chuẩn đến thế, nguyên nhân là do đâu? Theo tôi, là do 3 nguyên nhân sau:
3.2.1. Sự giống nhau trong cách phát âm của âm l và âm n
          Cách phát âm hay phương thức phát âm là xét luồng hơi đi ra từ phổi qua các khoang miệng, khoang mũi như thế nào? (bị cản hay không bị cản, bị cản như thế nào?)

         Căn cứ vào cách phát âm thì:

   - /n/ là phụ âm tắc, vang, đầu lưỡi răng, ngạc cứng. Trước khi phát âm, đầu lưỡi đặt ở mặt sau của răng làm điểm cản hoàn toàn luồng hơi đi ra từ phổi qua khoang miệng, sau bật ra, lưỡi thẳng, đầu lưỡi hơi tụt lại, tạo thành âm “nờ”.

   - /l/ là phụ âm xát, vang bên, đầu lưỡi- quặt, ngạc mềm. Trước khi phát âm, đầu lưỡi đặt ở vị trí lợi hàm trên làm điểm cản một phần luồng hơi đi ra từ phổi qua khoang miệng, thoát ra hai bên cạnh của lưỡi, đầu lưỡi cong lên, lưỡi chuyển động theo chiều đi xuống tạo thành âm “lờ”.

  Như vậy trong cách phát âm l/n có nhiều điểm giống nhau, chỉ cần đầu lưỡi đặt sai vị trí (ngạc cứng hay ngạc mềm), đầu lưỡi cong hay thẳng, chuyển động hay không chuyển động thì đã phát ra âm khác. Mà sự phát âm lại nhanh, cộng thêm sự mềm dẻo của lưỡi càng làm người ta khó kiểm soát được.

3.2.2. Do ảnh hưởng của môi trường giao tiếp

          Ngay từ lúc còn nhỏ, khi học nói, trẻ đã ghi nhớ một cách tự phát bằng cách bắt chước lời nói của ông, bà, cha, mẹ,.. Trẻ sử dụng ngôn ngữ một cách vô thức theo chuẩn lời nói mà trẻ cảm nhận và ghi nhớ được qua cách giao tiếp của mọi người xung quanh. Trong khi hầu hết những người mà trẻ tiếp xúc lại phát âm lẫn lộn l/n thì điều tất yếu là trẻ cũng không thể phát âm chính xác hai phụ âm này.

         Khi trẻ đến trường, môi trường tiếp xúc của trẻ có thay đổi, trẻ được trang bị kiến thức và phương thức phát âm chuẩn tương đối bài bản. Song, những gì mà trẻ nghe thấy đôi lúc chưa thật đúng với những gì mà trẻ được học, do nhiều thầy cô, bạn bè vẫn còn nói ngọng l/n. Bởi vậy, trẻ vẫn gặp khó khăn khi phát âm l/n.

       Giao tiếp trong môi trường mà đại bộ phận mọi người đều phát âm lệch chuẩn thì có nói ngọng cũng không ai biết, không ai chỉ ra, không ai chê cười, và cũng không ai để ý sửa lỗi cho mình. Do đó cứ thế hệ này tiếp thế hệ trước có những cộng đồng ít ai phát âm chuẩn l/n.

3.2.3. Do cấu tạo bộ máy phát âm

         Đây là nguyên nhân mang tính cá thể, chỉ có ở một số ít người. Do cấu tạo bộ máy phát âm: lưỡi, răng, môi,.. không bình thường nên khó phát âm chuẩn l/n.

     Như vậy, nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng phát âm sai l/n hàng loạt , theo tôi là do môi trường giao tiếp, do ảnh hưởng của phương ngữ. Vì vậy, muốn sửa được, thì nhất thiết phải tạo ra được sự đồng thuận cao trong xã hội, phải hình thành nên một phong trào sửa ngọng có sức lan toả mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây cũng chính là việc mà các nhà giáo dục chúng ta đang cố gắng thực hiện trong mỗi năm học và đặc biệt đối với GV dạy lớp 1- lớp đầu cấp càng có sự ảnh hưởng mạnh mẽ hơn. 
4. Các biện pháp thực hiện
Biện pháp 1. Nắm vững phương thức phát âm

        Đây là việc làm rất quan trọng và cần thiết. Bởi muốn phát âm đúng thì trước hết phải biết cách phát âm đúng. Mỗi người, mà trước hết là mỗi giáo viên cần nắm vững vị trí đặt lưỡi, lấy hơi, đẩy lưỡi thế nào thì phát ra âm “lờ”, thế nào thì phát ra âm “nờ”. Mình có nắm vững, có phát âm đúng thì mới nhận ra lỗi của học sinh, mới biết dạy học sinh cái đúng, mới biết sửa lỗi để học sinh mình tiến bộ. Mỗi thầy cô giáo phải là một tấm gương về sự chuẩn mực trong lời nói. Muốn vậy, bản thân mỗi giáo viên cần tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết vễ ngữ âm, tự luyện tập, nhờ bạn bè giúp đỡ để sửa được lỗi phát âm trong thời gian ngắn nhất với hiệu quả cao nhất.

        Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, khi dạy học sinh phát âm âm l hay những tiếng bắt đầu bằng âm l, bao giờ tôi cũng yêu cầu các em cong lưỡi lên trên, đầu lưỡi đặt sâu vào trong; còn âm n thì thẳng lưỡi, đầu lưỡi đặt ở hàm răng trên. Với cách này, học sinh không bao giờ rơi vào tình trạng muốn phát âm n lại thành âm l hoặc ngược lại. Dần dần, các em đã nắm vững phương thức phát âm và sử dụng thuần thục.
Biện pháp 2: Dạy và rèn theo phương pháp ngữ âm học 
 2.1. Dạy học sinh đọc, viết đúng hai phụ âm đầu n/l


    Ngay từ bài đầu tiên khi HS học về hai phụ âm này GV cần dạy cho HS 
phát âm thật chuẩn hai phụ âm này, giáo viên cần luyện kĩ trong tiết học âm, vần. Lớp 1 các em đã phát âm đúng, tức là các em đã có một nền tảng vững chắc thì những sai sót sau này cũng sẽ dễ dàng khắc phục hơn.
     Ví dụ :Âm ''l'': Khi dạy âm "l" bài 10: ê,l  (SGK Tiếng Việt lớp 1 – Sách giáo khoa Cánh diều tập 1, trang 22 -23)  tôi dạy âm l theo các bước sau:   
Hoạt động 1. Nhận biết
   - GV đưa tranh, cho HS quan sát tranh 
- Em thấy trong tranh vẽ gì ? GV và HS thống nhất câu trả lời

- GV đưa  từ mới: lê.
- GV cho HS nhắc lại từ mới
- GV giới thiệu tiếng có chứa âm l
- GV giới thiệu chữ  lê
Hoạt động 2. Đọc 
a. Đọc âm
* Đọc âm l
- GV đưa l lên bảng

+ GV đọc mẫu thật chuẩn và hướng dẫn kĩ cách phát âm, học sinh lắng nghe và quan sát khẩu hình của cô giáo (tôi yêu cầu các em cong lưỡi lên trên, đầu lưỡi đặt sâu vào trong và bật hơi ra.)
          + Cho học sinh quan sát giáo viên phát âm mẫu, nhìn bảng và phát âm nhiều lần. Tôi gọi học sinh phát âm dưới nhiều hình thức: cá nhân, nhóm, lớp sao cho 100% học sinh phải được phát âm, giáo viên chú ý lắng nghe và sửa sai, học sinh khác nghe và nhận xét cách phát âm của bạn. Sau đó tôi cho HS luyện theo nhóm Các em có thể phát âm cho nhau nghe, kiểm tra cho nhau, nhắc nhở bạn phát âm sai, yêu cầu bạn phát âm lại cho đúng.  Phần này tôi rất chú ý rèn cho học sinh. Và tôi đặc biệt coi trọng việc tuyên dương các em phát âm chuẩn trước lớp (vì các em ở lứa tuổi này rất thích được tuyên dương và động viên, khuyến khích) còn những em phát âm chưa đúng, tôi không chê các em trước lớp, mà hướng dẫn lại tỉ mỉ hơn để các em cố gắng thực hiện, nếu còn HS nào chưa phát âm đúng tôi tiếp tục sửa vào các tiết sau vì nếu chê các em sẽ xấu hổ dẫn đến tự ti.
b. Đọc tiếng
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* Đọc tiếng mẫu: 

- Yêu cầu HS phân tích tiếng lê? 

- GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu lê
    - GV cho HS đánh vần tiếng lê?    

    - Giáo viên chỉ cho học sinh đọc: lê, lờ- ê – lê
- GV cho HS đọc trơn tiếng lê
- GV yêu cầu hs tìm tiếng chứa âm l: la, lọ, lỡ, le le
- Các tiếng này có điểm gì chung ?

- HS luyện đọc các tiếng đó

- GV quan sát sửa sai, học sinh nhận xét sửa sai cho nhau
    * Ghép chữ cái tạo tiếng có chứa l. (Học sinh sử dụng Bộ đồ dùng thực hành

Tiếng Việt để ghép tiếng có chứa l)
HS ghép và đọc trước lớp. (Bước này tôi cũng cho các em có thể đọc cho nhau nghe trong nhóm đôi hoặc nhóm 4, kiểm tra cho nhau, nhắc nhở bạn phát âm sai, yêu cầu bạn phát âm lại cho đúng.)
- GV ghi các tiếng đó lên bảng và kết hợp giúp các em phân biệt luôn thông qua việc đưa tiếng đó vào từ cụ thể.
Chẳng hạn ở lớp tôi hôm đó có HS ghép tiếng “la”, tôi hỏi tiếng “la” em vừa ghép trong từ nào? ( HS trả lời tiếng “la” trong từ “quả la”)
- Tôi giúp HS phân biệt như sau: Tiếng “la” em vừa ghép có trong từ : la hét”, la mắng”, “con la”. Còn tiếng “na” trong từ “quả na” sẽ viết là “na”, sẽ học sau, hôm nào học chúng ta sẽ được tìm hiểu kĩ hơn nhé.
Hoặc có HS ghép tiếng “lo” tôi hỏi tiếng “lo” em vừa ghép trong từ nào? (HS trả lời tiếng “lo” em ghép trong từ “ăn lo”)

- Tôi giúp HS phân biệt như sau: Tiếng “lo” em vừa ghép có trong từ “lo lắng”,” lo sợ”, “ lo nghĩ”. Còn tiếng “no” trong từ “ăn no” sẽ viết là “no”, sẽ học sau.
Sau đó tôi cho HS đọc lại các tiếng đó kết hợp nói lại tiếng đó có trong từ nào.
la: ( trong la hét, la mắng, …)

lo: (trong lo lắng, lo sợ, lo nghĩ,…).......
Hoạt động 3. Viết 
   Viết bảng con
- GV giới thiệu chữ ghi âm l theo các kiểu: in thường, viết thường, in hoa, viết hoa
- GV đưa mẫu chữ viết thường và yêu cầu HS quan sát sau đó nêu cấu tạo chữ.
- Hướng dẫn viết chữ  “l” viết thường.
- Giáo viên đưa ra chữ mẫu hoặc viết mẫu, hướng dẫn điểm chấm điểm tọa độ và quy trình viết qua những bước sau:
     Bước 1: Cho học sinh quan sát chữ mẫu   
[image: image1]  và nhận xét: 

           + Chữ "l" cao mấy li?  

           + Gồm những nét nào? 


Học sinh nêu: Chữ "l"  cao năm li gồm nét khuyết trên nối liền với nét móc ngược.      
       Bước 2: Giáo viên vừa hướng dẫn vừa viết mẫu trên bảng lớp thật tỉ mỉ: điểm đặt bút bắt đầu từ đường kẻ ngang thứ 2 (giữa ô) đưa xiên sang phải hướng lên phía trên để viết nét khuyết trên cao 5 ly, gần đến đường kẻ ngang dưới thì lượn cong sang phải để viết nét móc ngược rộng 1 ô rưỡi. Điểm dừng bút đường kẻ thứ hai giữa ô.

        Bước 3: Học sinh nghe, quan sát giáo viên làm mẫu dùng tay viết lên không trung hoặc mặt bàn để định hình trong trí nhớ rồi viết vào bảng con (viết vào bảng con có dòng kẻ như vở ô li).  

- Học sinh luyện viết vào bảng con chữ "l"  viết thường vào bảng con ( 2 đến 3 lần).

- Giáo viên cần kiểm tra sửa sai cho học sinh thật tỉ mỉ. Sau đó yêu cầu HS đọc lại chữ vừa viết “l”

Ví dụ :  Âm ''n'': Khi học đến Bài 19: n - nh (SGK Tiếng Việt lớp 1 – Sách giáo khoa Cánh diều, tập 1 trang 38, 39)  tôi dạy các em theo các bước sau: (Các bước dạy tương tự như âm l, chú ý cách phát âm khác với l và phân biệt n với l)
   Hoạt động 1. Nhận biết
   - GV đưa tranh, cho HS quan sát tranh 
- Em thấy trong tranh vẽ gì ? GV và HS thống nhất câu trả lời

- GV đưa từ mới: nơ.
- GV cho HS nhắc từ mới
- GV giới thiệu tiếng có chứa âm: n
- GV giới thiệu chữ  n 

Hoạt động 2. Đọc 

a. Đọc âm  
* Đọc âm n
- GV đưa n lên bảng

   - GV đọc mẫu thật chuẩn và hướng dẫn kĩ cách phát âm (yêu cầu lưỡi thẳng, đầu lưỡi đặt ở hàm răng trên), học sinh lắng nghe và quan sát hình miệng của cô giáo rồi phát âm theo. Yêu cầu 100% HS đều được phát âm, GV lắng nghe và sửa cho HS, rồi cho HS phát âm theo nhóm đôi, nghe rồi sửa cho bạn.
*Ghép chữ cái tạo tiếng có chứa n. (Học sinh sử dụng Bộ đồ dùng thực hành 
Tiếng Việt để ghép tiếng có chứa n), HS ghép và đọc trước lớp. Lúc này tôi cho HS phân biệt chính tả hai phụ âm n/l như sau: GV viết tiếng chứa n/l lên bảng kết hợp nói)
+Viết là “na” (trong quả na); còn viết là  “la”: ( trong la mắng, la hét, con la,…)
+Viết là no: (trong no nê, ăn no, no bụng,…); còn viết là lo: (trong lo nghĩ, lo sợ, lo lắng, lo toan,…)
+Viết là nô: (trong nô đùa, nô nghịch,…); còn viết là lô: (trong lô đất, lô hàng,…)

Sau đó  cho HS đọc lại kết hợp nói tiếng ấy trong từ nào thì học sinh sẽ ghi nhớ và phân biệt rất tốt hai âm này.
Hoạt động 3.Viết
           - Giáo viên đưa ra chữ mẫu hoặc viết mẫu, hướng dẫn điểm chấm điểm tọa độ và quy trình viết qua những bước sau:
Bước 1: Cho học sinh quan sát chữ mẫu   
[image: image2]  và nhận xét: 

           + Chữ "n" cao mấy li?  

           + Gồm những nét nào? 

Học sinh nêu: chữ n cao hai li gồm một nét móc xuôi và một nét móc hai đầu.      

Bước 2: Giáo viên vừa hướng dẫn vừa viết mẫu trên bảng lớp thật tỉ mỉ theo đúng quy trình như giờ Tập Viết, chú ý tới độ cao của chữ, điểm đặt bút, điểm dừng bút. Vừa viết vừa hướng dẫn học sinh viết: Từ điểm đặt bút thấp hơn đường kẻ ngang trên một chút viết nét móc xuôi đến đường kẻ ngang dưới rồi rê bút ngược lên thấp hơn đường kẻ giữa một  chút để  viết nét móc hai đầu. Điểm dừng ở trên đường kẻ ngang thứ hai.

Bước 3: Học sinh nghe, quan sát giáo viên làm mẫu dùng tay viết lên không trung hoặc mặt bàn để định hình trong trí nhớ rồi viết vào bảng con (viết vào bảng con có dòng kẻ như vở ô li).  

- HS luyện viết vào bảng con chữ n viết thường vào bảng con ( 2 đến 3 lần).
- Giáo viên cần kiểm tra sửa sai cho học sinh thật tỉ mỉ.


- Giáo viên chỉnh sửa, nhận xét và rút kinh nghiệm cả lớp, em nào viết chưa được đến giờ Luyện tập củng cố kĩ năng hoặc tiết Tiếng Việt (+) cần viết lại vào vở ô li đến khi nào được mới thôi. 
- Sau khi HS học xong hai phụ âm này, tôi cho HS phân biệt và nhận ra sự khác nhau trong cách phát âm và viết của hai phụ âm này. Tôi hỏi:


+ Các em thấy hai phụ âm n và l phát âm có giống nhau không? (HS trả lời) phần lớn các em nhận ra sự khác nhau trong trong cách phát âm của hai phụ âm này, còn một số em không nhận ra tôi phân tích kết hợp làm mẫu lại cho HS phân biệt như sau:


+ Khi phát âm âm l hay những tiếng bắt đầu bằng âm l, các em cong lưỡi lên trên, đầu lưỡi đặt sâu vào trong rồi mới bật hơi ra; còn âm n thì thẳng lưỡi, đầu lưỡi đặt ở hàm răng trên rồi mới bật hơi ra.

+ Âm l khi phát âm cong lưỡi lên trên, đầu lưỡi đặt sâu vào trong, viết là l
+ Âm n khi phát âm lưỡi thẳng, đầu lưỡi đặt ở hàm răng trên, viết là n 

Nội dung này tiếp tục được củng cố trong tiết Luyện tập củng cố kĩ năng hoặc tiết Tiếng Việt +.
2.2. Luyện tập thực hành
           Vì hai âm n/l không cùng trong một bài. Chính vì thế học sinh chưa thấy rõ được sự khác biệt của chúng nên nhiều khi các em hay lẫn hai âm l và n. Do vậy  đến tiết Luyện tập củng cố kĩ năng, tôi cho học sinh so sánh, phân biệt cách đọc và viết của hai âm này để học sinh ghi nhớ thêm về cách phát âm, nhận dạng cách viết. Đến giờ Luyện tập củng cố kĩ năng bài luyện đọc, viết âm /n/ tôi cho học sinh phân biệt hai âm ''l/n'', lấy ví dụ những tiếng có phụ âm đầu là l/n để học sinh thấy được sự khác nhau giữa hai âm ''l/n'' và luyện đọc, viết các tiếng có chứa phụ âm ''l/n'' như sau:

VD: no: no bụng, no nê, ăn no,...

       lo: lo lắng, lo sợ, lo toan,... 
       nạc: thịt nạc

      lạc: củ lạc, lạc đường,...

       ....

         Căn cứ vào cách phát âm l/n, mỗi cá nhân luyện phát âm cho đúng hai phụ âm l/n. Mục đích của việc làm này là để cho bộ máy phát âm hoạt động thuần thục ngay từ đầu, nhất là luyện cho đầu lưỡi thẳng khi phát âm “nờ”, cong khi phát âm “lờ” cho quen, cho mềm mại và linh hoạt.

         Dạy cho học sinh cách phát âm đúng âm l, âm n không phải là dễ. Giáo viên cần kết hợp “ vừa nói vừa làm”, học sinh vừa nghe, vừa quan sát, thực hành. Giáo viên cũng nên khuyến khích, khen ngợi học sinh kịp thời để kích thích hứng thú cho các em.

     Cách luyện tốt nhất là luyện phát âm nhiều lần, nhiều lúc, nhiều ngày. Các em có thể nói cho nhau nghe, kiểm tra cho nhau, nhắc nhở bạn phát âm sai, yêu cầu bạn phát âm lại cho đúng. Giáo viên cũng nên thường xuyên quan tâm đến vấn đề này. Không mất nhiều thời gian để mỗi giáo viên dành cho các em trong lớp ít phút luyện phát âm đầu giờ, cuối giờ, thậm chí ngay trong tiết học, gặp đâu sửa đấy nếu gặp các tình huống có vấn đề liên quan. 

Biện pháp 3: Rèn luyện phát âm qua các tiếng, từ, câu đoạn thơ ứng dụng trong các bài học và các môn học khác.

3.1. Luyện qua các tiếng, từ, câu đoạn thơ ứng dụng trong các bài học

Khi gặp những bài có tiếng, từ ứng dụng hoặc câu, đoạn ứng dụng có tiếng chứa phụ âm đầu n/l tôi luôn dặc biệt chú ý, tôi cho học sinh tự tìm và đọc các tiếng đó lên, yêu cầu học sinh khác nghe và nhận xét. Nếu học sinh tìm và đọc sai thì giáo viên sửa, đến tiết Luyện tập củng cố kĩ năng hoặc tiết Tiếng Việt (+) thì  đọc cho học sinh viết bảng con hoặc viết vở ô ly dần dần sẽ tạo cho các em khi nhìn thấy tiếng có âm n/l các em sẽ đọc đúng, viết đúng. 



Ví dụ 1: 
Trong bài 67: on- ot ( Tiếng Việt 1 – Sách giáo khoa Cánh diều, tập 1, trang 122, 123, phần đọc từ ứng dụng tôi làm như sau:
	Giáo viên

*GV đưa các từ ứng dụng “ nón lá, quả nhót, rót trà, sọt cá, ném còn”
- Em thấy trong các từ này từ nào khó phát âm, dễ sai?
- Gọi học sinh lần lượt đọc từ này, GV chú ý nghe và sửa cho HS.
- Gọi học sinh nhận xét, ai sai thì cho phát âm lại bao giờ được thì mới thôi.
	            Học sinh

·  HS đọc thầm
- HS trả lời: “nón lá”
- Học sinh phát âm cá 
nhân, đồng thanh


Đến tiết Tiếng Việt Luyện tập củng cố kĩ năng tôi đọc cho các em viết vào bảng con hoặc viết vào vở.
Ví dụ 2: 

Trong bài 72: un, ut, ưt ( Tiếng Việt 1 – Sách giáo khoa cánh diều, tập 1 trang 131) phần đọc bài ứng dụng tôi làm như sau:

*GV đưa bài ứng dụng lên màn hình:

“Thỏ rủ cún làm mứt cà rốt.

 Cún đun bếp, lửa ngùn ngụt. Thỏ la: 

· Lửa to quá! Rút bớt lửa đi!
· Bạn la to làm tớ sợ quá. – Cún phàn nàn.
   Thỏ nhỏ nhẹ:

· Làm mứt cần nhỏ lửa, cún à.
· Thế à? Cảm ơn thỏ nhé .”
  Tôi đã thực hiện phần luyện đọc theo các bước sau:

     Bước 1: Cho học sinh đọc thầm:

     Bước 2: Tìm từ khó đọc có chứa l/n: Học sinh tìm được "làm, la, lửa, phàn nàn."

    Bước 3: Cho học sinh  phát âm cá nhân, đồng thanh. (đảm bảo nhiều HS được đọc, đặc biệt chú ý đến những HS hay phát âm lệch chuẩn n/l) 
    Bước 4: Cho học luyện đọc từng câu 
    Bước 5: Cho học sinh đọc cả bài

Ở phần nào thì giáo viên cũng phải lắng nghe, gọi học sinh khác nhận xét và sửa phát âm cho học sinh.
Đến tiết Tiếng Việt Luyện tập củng cố kĩ năng tôi đọc cho các em viết vào bảng con, viết vở ô li, để  các em luyện viết đúng chính tả.


Đối với các bài khác tôi dạy tương tự như vậy. 

3.2. Rèn luyện qua các môn học khác.

Mục đích của hoạt động này là để nhớ cách phát âm và từ ngữ mang âm gắn với hoạt động giao tiếp bằng văn tự (chữ viết). Lúc này chữ viết nhắc nhớ lại nghĩa, phát âm và giúp bật ra âm đúng.

         Ngoài rèn luyện qua các tiếng, từ, câu đoạn thơ ứng dụng trong các bài Học vần nói trên, tôi còn cho các em rèn đọc và sửa lỗi phát âm phụ âm l/n mọi lúc, mọi nơi, trong mọi môn học như Kể chuyện, Hoạt động tập thể, Hoạt  động giáo dục ngoài  giờ lên lớp, Toán .... Đó là khi các em đứng lên đọc bài, khi các em trả lời câu hỏi, khi các em hát hay trao đổi với nhau, các em được tự trình bày diễn đạt, giáo viên và các bạn khác nghe, nhận xét và sửa sai cho các em. Cứ thấy các em mắc lỗi, thì chúng ta cần chỉ ra ngay để các em biết mà sửa. Tôi thường xuyên chú ý hỏi và gọi học sinh khác nhận xét, ngoài yêu cầu về kiến thức tôi còn hỏi thêm: Bạn phát âm đã chuẩn chưa? (các tiếng trong đó có l/n...). Nếu học sinh  phát âm sai thì giáo viên hoặc học sinh khác sửa cho học sinh phát âm lại các tiếng đó. Như trong khi học Toán các em đọc số: năm, mười lăm, hai mươi lăm, năm mươi lăm, sáu mươi lăm, ... tôi đều đưa ra yêu cầu nhận xét bạn đọc đã đúng chưa, phát âm tiếng “năm”, “lăm” đã chuẩn chưa, và yêu cầu các em viết lại cách đọc của các số đó. Từ đó cũng góp phần hình thành cho các em ý thức, thói quen phát âm theo chuẩn.         

Riêng đối với môn Tiếng Việt, mà cụ  thể là phân môn Tập đọc thì việc làm này càng được thể hiện rõ, càng phát huy được tác dụng. Hầu như không có bài đọc nào lại không làm nảy sinh các tình huống có vấn đề liên quan đến phát âm l/n. Giáo viên dừng lại sửa cho em phát âm sai, mà cũng đồng thời là nhắc nhở cho các em khác. Nghe bạn đọc, các em cũng phát hiện được lỗi sai của bạn, nhận xét và phát âm lại cho đúng chứng tỏ các em đã hình thành được kĩ năng nghe và nói chuẩn hai phụ âm đầu l/n trong tiếng Việt.

         Trong giờ Kể chuyện tôi rèn phát âm các tiếng có phụ âm đầu l/n cho các em qua các câu chuyện mà các em kể...Như vậy dựa vào đặc trưng từng  môn tôi đã kết hợp linh hoạt để rèn phát âm và viết các âm tiết tiếng Việt đặc biệt là các các tiếng có phụ âm đầu l/n nhằm hỗ trợ cho các em viết đúng chính tả các phụ âm đầu l/n.

Biện pháp 4: Rèn luyện phát âm các tiếng, từ có phụ âm đầu l/n kết hợp với tìm hiểu nghĩa của từ

        Để học sinh khắc sâu trí nhớ về cách phát âm và viết đúng các tiếng có phụ âm đầu l/n tôi còn cho học sinh luyện phát âm, luyện viết kết hợp với việc tìm hiểu nghĩa của từ .
Cách luyện này tôi thường áp dụng trong các tiết dạy Âm - vần phần ghép tiếng có chứa âm vần vừa học để tạo từ mới hoặc tiết Luyện tập củng cố kĩ năng (Tiết 11,  12 trong tuần).
Mục đích rèn luyện cũng giống như luyện phát âm l/n nhưng cao hơn là gắn với nghĩa của từ. Tức là, ở bước này, việc phát âm phải gắn với ghi nhớ logic, ghi nhớ âm với biểu hiện nội dung của âm nhằm khắc sâu trí nhớ về âm- nghĩa, điều kiện để phát âm chuẩn một cách tự động. Như vậy, đây là bước rèn luyện cực kì quan trọng trong quá trình sửa lỗi.

Cách luyện:

* Trong tiết dạy về Âm – vần mới:
+ Trong bước ghép âm, vần vừa học để tạo tiếng mới, tôi yêu cầu HS lấy Bộ đồ
 dùng thực hành môn Tiếng Việt ghép tiếng có chứa âm, vần vừa học.Trong tiếng Việt có rất nhiều từ có vần giống nhau chỉ khác nhau phụ âm đầu l/n. Người đọc cần rất chú ý đến trường hợp này, đặc biệt là về nghĩa của chúng.

 Tùy từng bài HS ghép được các tiếng tôi cho HS đọc,  sau đó hướng dẫn HS phân biệt như sau:  

   Ví dụ:  lo: chỉ trạng thái tâm lí (lo lắng) / no: chỉ cảm giác trong ăn uống (ăn no bụng)

             lông: chỉ bộ phận mọc trên da động vật, mềm  / nông: chỉ độ đo theo chiều thẳng đứng từ mặt xuống đáy.
* Trong tiết Luyện tập tổng hợp:

Ngoài ra trong các tiết Tiếng Việt Luyện tập củng cố kĩ năng ( Tiết 11,12 trong tuần) tôi hay cho các em luyện tập về nội dung này:

· Nhớ nghĩa viết từ, nói câu và nhẩm đọc.

Giáo viên có thể cho sẵn từ hoặc học sinh tự lấy ví dụ một từ có âm đầu l hoặc n, nhớ lại nghĩa của từ vừa viết, sau đó nói câu có chứa từ đó.

  Ví dụ1: Lạc: chỉ một loại cây (cây lạc); đi sai đường (lạc đường)

             Nạc: thịt không có mỡ (thịt nạc)

  Yêu cầu HS nói câu có chứa từ đó, GV ghi lên bảng sau đó cho HS đọc lại.  

             Bố mẹ em đi trồng lạc.

             Bà em bị lạc đường.


Em chỉ thích ăn thịt nạc.

  Ví dụ 2:   Có thể dùng hình ảnh để minh họa thêm nghĩa của từ để học sinh ghi nhớ tốt hơn.      

            *Cặp: la - na 

''la'' trong từ ''con la" ( ngoài giải nghĩa bằng lời: la con vật cùng họ với lừa, giáo viên có thể đưa hình ảnh con la cho học sinh quan sát). 
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"la" trong la mắng"( có nghĩa là nói to, nhiều)

''na'' trong từ "quả na" ( ngoài giải nghĩa bằng lời: có nghĩa là loại cây ăn quả, giáo viên có thể đưa hình ảnh quả na cho học sinh quan sát).
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*Cặp : nơ - lơ 
''nơ" trong từ " cái nơ" (có nghĩa là vật trang điểm, thường bằng vải màu, dùng để cài tóc, cài áo ) 

''lơ" trong từ " lơ thơ" (có nghĩa là ít và rất thưa)

Cứ làm nhiều lần như vậy, người học sẽ nắm vững cách ghi từ có phụ âm đầu l/n kết hợp với nghĩa của nó. Đây là cách ghi nhớ khoa học, chính xác, tránh được sự nhầm lẫn, rắc rối. 


Học sinh lớp 1, khi kĩ năng đọc, viết của các em còn hạn chế thì giáo viên phải là người hướng dẫn, phân biệt, định hướng cho các em. Những lúc học có nhắc đến từ ngữ chứa phụ âm đầu l/n, giáo viên phải chủ động cho các em đọc, tìm hiểu nghĩa, nói câu có chứa không chỉ từ ngữ đó, mà phải lấy ví dụ với cả những từ ngữ chứa phụ âm đầu dễ lẫn với nó.
Biện pháp 5. Sử dụng bài tập hỗ trợ nhằm giúp học sinh viết đúng, các tiếng có phụ âm đầu l/n .

         Ngoài việc rèn học sinh viết đúng "l/n" trong các bài học thì trong các buổi
 hai tôi còn dành ít phút ở cuối tiết Luyện tập củng cố kĩ năng hoặc tiết hoặc tiết  Tiếng Việt (+) để cho học sinh  rèn đọc đúng, viết đúng chính tả l/n qua các dạng bài tập hỗ trợ sau:
* Dạng 1: Cho sẵn một số tiếng, từ, câu để học sinh luyện đọc, viết.

          Khi luyện phát âm và viết, chúng ta cần lưu ý nên chọn những tiếng, từ, câu... dễ cho học sinh luyện trước sau đó mới phát âm đến những tiếng, từ... khó sau để học sinh dễ nhớ mau thuộc. Khi các em phát âm chuẩn xác rồi thì đọc cho các em viết vào bảng con hoặc viết vào vở ô ly.
Ví dụ:  Với âm l: lê, lề, lễ, long lanh, lồng lộng, lấp lánh...

             Với âm n: nơ, nô, nơ, no nê, nồng nàn, nườm nượp...
              Câu có chứa l/n: Bé Na hát là lá la la...

* Dạng 2: Cho sẵn những câu thơ, đoạn thơ có chứa phụ âm đầu l/n để học sinh luyện đọc, viết. Dạng này tôi hay sử dụng trong phần sinh hoạt lớp của tiết của tiết hoạt động trải nghiệm, tôi thường tổ chức cho các em thi đọc, viết, hát chuẩn các tiếng có phụ âm đầu l/n, đề bài tôi đưa ra là những đoạn thơ, văn có nghĩa hấp dẫn, hay, vui vẻ (nhưng cũng không nên chọn nội dung có chứa quá nhiều n/l theo kiểu đánh đố người đọc, đến người không mắc lỗi đọc cũng cảm thấy khó khăn).
Ví dụ:                                 Long lanh đáy nước in trời

Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng.

                                                       (Truyện Kiều - Nguyễn Du)
                                         Cô nàng ăn nói nết na

Nấu nướng bếp núc việc nhà siêng năng

                                     ( Giáo trình Phương pháp dạy học Tiếng Việt 1)

Nói năng nên luyện luôn luôn

 Nói lời lưu loát lớn lên lúc này

        Lúa ngô là.....

Lúa ngô là cô đậu nành

Đậu nành là anh dưa chuột

Dưa chuột là ruột dưa gang

Dưa gang là nàng dưa hấu

Dưa hấu là cậu lúa ngô

Lúa ngô là cô đậu nành...

* Dạng 3: Cho học sinh luyện đọc, viết các đoạn văn có chứa phụ âm đầu l/n.
          Ví dụ:  Chó xù lừ lừ đi ra ngõ. Lũ gà ngỡ nó là sư tử, sợ quá.

                      Sư tử đi qua. Nó ngó chó xù!
* Dạng 4: Luyện phát âm, viết l/n cùng nhau.

Khi đã luyện phát âm và viết  tốt từng âm l/n riêng lẻ tôi cho các em 
luyện  phát âm và viết cả hai âm cùng nhau.

Ví dụ:   lan/nan, lá/ná, lên/nên, lăm/năm, lắm/nắm...
Hay: lên non, náo loạn, nón lá, nô lệ, nai lưng, lộc non, ...

 Khi cho học sinh luyện phát âm, viết cả hai âm cùng nhau, tôi cho học 
sinh so sánh cách phát âm, cách viết của hai âm l/n kết hợp phân biệt nghĩa để các em thấy được sự khác biệt về cách phát âm, cách viết của hai phụ âm l/n .


Các em được luyện từng cặp từ như thế nhiều lần trong các tiết tăng buổi nhằm tạo thói quen phát âm chuẩn và viết đúng các phụ âm l/n .

* Dạng 5: Cho học sinh tự tìm tiếng, từ hoặc câu, đoạn ứng dụng có âm l/n để luyện viết thêm. Với dạng này tôi thực hiện qua các bước sau:


Bước 1: Tôi cho học sinh thi tìm tiếng, từ hoặc câu, đoạn ứng dụng có các tiếng có phụ âm đầu l/n theo tổ. Cô giáo viết tiếng từ đó  lên bảng.


Bước 2: Tôi cho học sinh thi phát âm đúng - học sinh đánh giá nhận xét- học sinh sửa phát âm nếu sai


Bước 3: Xoá bảng đọc cho học sinh viết vào bảng con hoặc vở ô ly.

        Tuyên dương những em trong các tổ đã phát âm đúng, viết chuẩn, động viên khuyến khích các em phát âm chưa chuẩn, viết chưa đúng để các em tự tin hơn khi phát âm, viết những tiếng có phụ âm đầu l/n. Như vậy tôi đã củng cố phần luyện phát âm và viết đúng những tiếng có phụ âm đầu l/n khá tốt cho các em.

    * Dạng 6: Luyện điền phụ âm đầu l/n: Giáo viên nên chọn những bài tập điền 
phụ âm đầu l hay n để các em rèn kỹ năng điền đúng sau đó luyện phát âm 

chuẩn l/n.                                
Ví dụ: Điền l hay n

…..ấ  ló       …ấp sau tường      yêu …ắm         …ắm tay             nước…..on    
….on bia      ruộng  …ương       lĩnh …ương      …am …ũ           quạt …an 
Ánh trăng … ấp … ó đầu hè

     Ngoài tường…. ửa  ....ựu… ập….oè đâm bông.

* Dạng 7: Chọn những bài hát có chứa nhiều phụ âm đầu l/n  cho học sinh luyện phát âm và luyện viết. 

Ví dụ: Bài hát  "Lý cây xanh"  ( Nhạc và lời: Phạm Tuyên)

Cái cây xanh xanh

Thì lá cũng xanh

Chim đậu trên cành

Chim hót líu lo

Líu lo là líu lo…
Bài hát  "Mời bạn vui múa ca"  ( Nhạc và lời: Phạm Tuyên)

Chim ca líu lo

Hoa như đón chào

Bầu trời xanh

Nước long lanh

La la lá la

Là là la là

                     Mời bạn cùng vui múa vui ca...

 
* Dạng 8: Luyện điền tiếng có phụ âm đầu l hay n hoặc tìm từ viết sai, viết lại cho đúng để các em rèn phát âm và rèn viết.
 Ví dụ 1 : Điền lơ hay nơ, lạ hay nạ

đeo mặt .............          người khách.......                            

cài............                       .... đãng
 Ví dụ 2:    Khoanh vào trước chữ cái từ viết sai chính tả, viết lại cho đúng

    A, ánh nắng                 B, no nắng               C, vải lanh               D, răng lanh

     Viết lại:………………………..
Biện pháp 6. Rèn phát âm trong giao tiếp hàng ngày

Mục đích: Học sinh được vận dụng những điều cô giáo dạy về phát âm chuẩn l/n vào trong cuộc sống hằng ngày. Phát triển ngôn ngữ nói cho các em.
         A, Khi ở trường: 

     +Tôi thường xuyên hỏi học sinh bằng những câu hỏi có những từ ngữ có chứa phụ âm đầu l/n  và yêu cầu học sinh phải trả lời thành câu. 
     + Nói bình tĩnh, rõ ràng, nói sai cần sửa lại ngay.

     Khi luyện đến bước này, chắc chắn người học đã có thể nhận ra ngay lỗi sai trong phát âm của mình. Trong đầu họ đã hình dung ra ngay cách viết cũng như nghĩa của từ đó. Họ đã có ý thức phát âm đúng một cách khá chủ động. 
 Ví dụ:

- Bác Lan ơi, lúa nếp nhà bác có tốt không?

- Cô Na đấy à? Năm nay lúa nhà tôi xấu lắm!

- Bác cứ nói thế chứ làm gì đến nỗi.
- Năm nay em học lớp mấy?

 - Năm nay em học lớp 1 ạ.    
   B, Khi ở nhà

     + HS không chỉ giao tiếp khi ở lớp mà còn giao tiếp khi ở nhà, đặc biệt là chịu sự giáo dục từ gia đình, vì vậy tôi chủ động kết hợp cùng phụ huynh để sửa lỗi cho HS. Ngay khi nhận lớp, tôi đã trò chuyện cùng học sinh, PHHS với các câu hỏi:
· Năm nay, em lên lớp mấy?
· Hôm nay, ai đưa em đến lớp?
· Em ăn gì sáng nay?
· Anh ( chị) làm nghề gì?
· Con anh ( chị ) thích làm gì khi ở nhà?
  Qua cuộc trò chuyện như vậy tôi đã nhận thấy không chỉ học sinh của tôi mà cả PHHS cũng có không ít người phát âm chưa chính xác các tiếng có phụ âm đầu /l/, /n/. Vì vậy ngay cuộc họp PHHS đầu năm, tôi đã chia sẻ với PHHS về tầm quan trọng, cách phát âm đúng, cách rèn phát âm chuẩn các tiếng có âm đầu /l/, /n/, cách đồng hành cùng con. Sau đó tôi và PHHS đã đi đến thống nhất lập nhóm zalo để cùng nhau trao đổi chia sẻ cách giúp con sửa sai và chia sẻ kết quả, kinh nghiệm giúp con tiến bộ hằng ngày. Từ đó những đoạn video hs đọc còn sai sót nhận được những tư vấn để được điều chỉnh kịp thời, hay những bài đọc tốt của con được chia sẻ sẽ là động lực để các bạn khác cố gắng, có ý thức phấn đấu sửa phát âm tốt hơn ở mọi lúc mọi nơi.
        Ở nhóm zalo này cũng là nơi tôi gửi đến PHHS các bài tập rèn phát âm cho từng cá nhân học sinh.

Để luyện được cách phát âm đúng tốn không ít thời gian, công sức nhưng để giữ được và biến nó trở thành một kĩ năng thuần thục thì lại càng khó hơn. Muốn vậy, theo tôi vấn đề quan trọng và thiết yếu là phải rèn luyện thường xuyên, liên tục, xây dựng được môi trường giao tiếp phát âm chuẩn ở cả gia đình, nhà trường và xã hội. Phong trào rèn luyện phát âm phải được nhân rộng phổ biến, tiến hành sôi nổi và có hiệu quả trong mọi tầng lớp nhân dân, không riêng gì tầng lớp giáo viên, học sinh, sinh viên. Việc góp ý với bạn bè, người thân trong cách phát âm không còn là việc thiếu tế nhị, không lịch sự nữa. Người phát âm chuẩn phải có trách nhiệm giúp đỡ người phát âm chưa chuẩn. Người phát âm chưa chuẩn lại càng không được che giấu, tự ti, phải tự mình rèn luyện và để ý trong khi đọc, nói, viết để sửa chữa. Có tạo ra được sự đồng thuận cao trong xã hội về vấn đề này thì mới mong đạt hiệu quả tốt nhất.

Biện pháp 7: Tổ chức câu lạc bộ “ Em yêu Tiếng Việt”

Mục đích: Học sinh được vận dụng những điều đã học về phát âm chuẩn l/n vào trong cuộc sống hằng ngày thông qua hoạt động học mà chơi, chơi mà học. Phát triển ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết cho các em.

       Cách thực hiện: 

- Mỗi tháng tôi dành ra 1 tiết Tiếng Việt + để tổ chức buổi sinh hoạt câu lạc bộ.

- Thành viên của câu lạc bộ: HS trong lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp,  Phụ huynh học sinh của lớp ( có điều kiện, tự nguyện tham gia)
- Phương tiện: chuẩn bị nội dung, giáo án điện tử, phần thưởng, .....
- Chuẩn bị trước ngữ liệu, 1 tuần để hs có tinh thần kết hợp cùng PHHS chuẩn bị cho phần thi năng khiếu ( thi đọc: một số từ, cụm từ có tiếng chứa phụ âm đầu l/n, thi biểu diễn 1 bài hát có nhiều tiếng chứa phụ âm đầu l/n, thi kể 1 câu chuyện hoặc đóng 1 tiểu phẩm ngắn có nhiều tiếng chứa phụ âm đầu l/n.
    Cách tổ chức:
+ Lựa chọn văn bản phù hợp với bài học trong tháng có đưa vào các tiếng từ có âm l/n để hs luyện tập, thể hiện.

+ Hình thức hội học, hs tham gia các hoạt động dưới hình thức các phần thi.

        Ví dụ: Tháng 2 tôi tổ chức hội học với chủ đề : Đố bạn l hay n.
 Ở tiết học này tôi tổ chức 3 hoạt động: 

      Hoạt động 1:  Ai đọc tốt hơn
 Tôi cho học sinh bắt thăm, đọc câu: 

· Long lanh đáy nước in trời.

· Lừa nhấc bổng lợn lên, ném xuống vệ đường.

· Lúa nếp là lúa nếp làng.

· Nói năng nên luyện luôn luôn.

· Ông lão lại lặn xuống, nâng lên lưỡi rìu vàng.
·  .........

  Học sinh còn lại đánh giá bài đọc của bạn bằng các thẻ A, B, C, D căn cứ vào số thẻ của hs để phân thắng thua.

      Hoạt động 2: Trò chơi : Sút bóng.

  Tôi cho học sinh làm các bài tập chính tả dạng: 
         Bài tập: Điền vào chỗ ... l hay n:   

                          a,  ....... óng  ......ực
          A:    l, n              B:  n, l              C: n, n                D: l, l
                         b,  ......úa .......ếp

          A: l , n                    B: n, l               C: l, l                 D: n, n  
                          c,   ....... ộc   ......on

          A :l, l                  B:  n, l              C: n, n                D: l, n 

............

Học sinh lựa chọn phương án đúng là đã đưa được bóng vào gôn, ai đưa bóng 
vào gôn được nhiều lần hơn người đó giành chiến thắng. Hình thức trò chơi 
giúp học sinh thêm phần hứng thú, hấp dẫn. 
        Hoạt động 3: Thi tài năng.

      Học sinh lựa chọn trình diễn tài năng của mình theo nhóm. Mỗi nhóm có 
thể lựa chọn đọc thơ, kể chuyện, tấu hài hay hát một bài mà nội dung bài đó có nhiều tiếng có phụ âm đầu l, n như: bài hát Lí cây xanh ( Nhạc và lời: Phạm Tuyên), Mời bạn vui múa ca( Nhạc và lời: Phạm Tuyên), bài thơ Cây dây leo,...Kết thúc phần thi này nhóm nào nhận được nhiều thẻ khen của các bạn sẽ là nhóm giành phần thắng.
+ PHHS đại diện tham dự: cùng tham gia với con một nội dung, chia sẻ cảm nhận, kinh nghiệm cùng con luyện tập, sửa lỗi phát âm tại nhà, giúp ghi lại những hình ảnh, nội dung buổi sinh hoạt câu lạc bộ, ....

+ Hình thức sinh hoạt câu lạc bộ này đã được tôi tuyên truyền đến Phụ huynh học sinh nay từ cuộc họp PHHS đầu năm và nhận được sự đồng tình ủng hộ nhiệt tình từ các bậc PHHS lớp 1A.

5. Kết quả đạt được 
Nhằm kiểm chứng, đánh giá kết quả của việc áp dụng các biện pháp nêu 
trên tôi đã tiến hành khảo sát ở hai lớp, lớp thực nghiệm 1A; lớp đối chứng 1B. Nội dung khảo sát- kiểm tra đọc thành tiếng, làm bài tập chính tả điền n/l và yêu cầu các em hỏi - đáp nhau theo cặp qua một số câu hỏi. 
PHẦN I: ĐỌC, VIẾT 

A.  Đọc thành tiếng (Học sinh đọc một số câu sau: )
1. Nước luồn qua khe núi dồn lại chỗ này.

2. Nòng nọc sống dưới nước, lớn lên sống trên cạn.
3.         Nước non nặng một lời thề

       Nước đi, đi mãi không về cùng non

            Nhớ lời nguyện nước thề non

       Nước đi chưa lại non còn đứng trông.

B. Nghe – viết

- Nước chảy lênh láng.

- Chữ viết nắn nót.

- Hạt sương long lanh.

- Căn phòng nóng nực.
C.Bài tập: Điền l/n vào chỗ chấm 

      hoa  ....an            thuyền ...an               ...úi ...on                bông ....au            
      ...àng tiên            ...àng xóm                ... ặc ...è                  ...ón ...á
 PHẦN II: HỎI, ĐÁP

         Giáo viên yêu cầu học sinh hỏi - đáp theo cặp, HS tự chọn một  trong số các câu hỏi sau, yêu cầu học sinh trả lời đầy đủ. (Học sinh A hỏi, Học sinh B trả lời, sau đó lại đổi ngược lại)
1. Năm nay nhà bạn có nuôi lợn không?

2. Bạn thích màu nào hơn, màu xanh lam hay màu nâu?

3. Năm nay nhà bạn có cấy lúa nếp không?

4. Bạn thấy thầy Nam có phải là một thanh niên lực lưỡng không?

5. Bạn thấy khi nào thì mặt nước lăn tăn gợn sóng?
* Kết quả đối chứng: Sau khi tổ chức kiểm tra và thống kê, đánh giá một cách nghiêm túc, tôi đã thu được kết quả như sau:           
	Lớp
	Sĩ số
	Không sai
	Sai 1- 3 lỗi
	Sai 4- 6 lỗi
	Sai 7 lỗi trở lên

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1A

(Lớp thực nghiệm)
	34
	12
	35,3
	15
	44,2
	7
	20,5
	0
	0

	1B (Lớp đối chứng)
	34
	5
	14,7
	9
	26,5
	12
	35,3
	8
	23,5


  Qua kết quả khảo sát lớp 1A và lớp 1B ở trên cho thấy tỉ lệ học sinh đọc, viết , nói, các tiếng có phụ âm đầu n/l ở lớp 1A tốt hơn nhiều so với lớp 1B, số HS không mắc lỗi và mắc lỗi ít chiếm số lượng lớn, số HS mắc lỗi còn rất ít. Các em 1A biết phân biệt và viết đúng, đại đa số các em đã đọc đúng viết chuẩn đặc biệt các tiếng có phụ âm đầu l/n. Tuy nhiên vẫn còn một số em  nhầm lẫn giữa n
và l song đó là trường hợp còn ít.
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
Sau khi nghiên cứu, áp dụng giúp học sinh đọc, viết đúng các tiếng có phụ âm đầu
   n/l  cho học sinh lớp 1 do tôi chủ nhiệm và giảng dạy, tôi thấy kết quả rất tốt và có thể áp dụng vào tất cả các lớp 1 ở trường tôi đang công tác. Để sáng kiến được nhân rộng rất mong Ban giám hiệu nhà trường quan tâm, tổ chức chuyên đề về đọc, viết đúng các tiếng có phụ âm đầu n/l cho học lớp 1 theo các giải pháp mà tôi đã nêu và cho áp dụng vào các lớp ở bậc Tiểu học.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Qua nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp và kinh nghiệm giảng dạy của bản thân, tôi đã áp dụng sáng kiến "Giúp học sinh lớp 1 đọc, viết đúng các tiếng có phụ âm đầu n/l  " cho thấy học sinh đọc, viết , nói, nghe các tiếng có phụ âm đầu n/l ở lớp tôi tốt hơn nhiều so với các lớp cùng khối, số HS không mắc lỗi và mắc lỗi ít chiếm số lượng lớn, số HS mắc nhiều lỗi chuyển sang phát âm toàn là ‘l” hoặc “n” còn rất ít. Các em  biết phân biệt và viết đúng, đại đa số các em đã đọc đúng viết chuẩn các tiếng có phụ âm đầu l/n. Tuy nhiên vẫn còn một số em  nhầm lẫn giữa n và l song đó là trường hợp còn rất ít.

Trong quá trình áp dụng sáng kiến ngoài hiệu quả mà nó đem lại như đã nêu trên nó còn có rất nhiều ưu điểm:


Giáo viên thực sự đóng vai trò người tổ chức - học sinh là trung tâm, giáo viên giúp các em khắc sâu và mở rộng vốn tri thức và tầm hiểu biết của mình.

         Giáo viên vận dụng linh hoạt nhiều phương pháp, đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. 


Việc tổ chức rèn luyện cho học sinh được tổ chức dưới nhiều hình thức linh hoạt: cá nhân, nhóm, cả lớp nên phát huy năng lực giao tiếp và hợp tác chia sẻ lẫn nhau. Các em có thể trao đổi, nói cho nhau nghe, kiểm tra cho nhau, nhắc nhở bạn phát âm sai, yêu cầu bạn phát âm lại cho đúng.

Học sinh được luyện tập nhiều hơn, thi đua phấn đấu với các bạn  trong lớp được tự đánh giá mình và được đánh giá bạn. Các em có  kĩ  năng đọc, viết đúng  hơn, tự tin hơn trong học tập và trong giao tiếp hằng ngày. Chính vì vậy việc dạy Tiếng Việt nói chung và dạy đọc, viết các tiếng có phụ âm đầu l/n nói riêng có kết quả rất tốt. Để có được kết quả trên thì theo tôi là người giáo viên giảng dạy phải làm tốt những việc sau:

Giáo viên cần có sự sát sao đến từng đối tượng học sinh, nắm bắt chính xác thực trạng phát âm l/n của mỗi em, phân thành 3 nhóm theo kiểu mắc lỗi để có phương pháp truyền đạt và kế hoạch rèn luyện phù hợp. 

Trong khi hướng dẫn học sinh phát âm, đọc từ, giáo viên cần đặc biệt coi
trọng phương pháp trực quan, làm mẫu. Đặc biệt cần rèn cho các em kĩ năng nghe và nhận xét. Bởi nếu các em phát hiện ra cái sai tức là các em đã nắm rất vững cái đúng. 

Giáo viên cần phối hợp chặt chẽ với các giáo viên bộ môn, với gia đình trong việc nhắc nhở, hướng dẫn các em phát âm đúng. Giáo viên cũng nên hướng dẫn các em lập một cuốn sổ tay phù hợp với bản thân ghi chép những từ ngữ có chứa phụ âm đầu l/n dễ lẫn trong tiếng Việt.

            - Luôn tự học hỏi bồi dưỡng nâng cao nhận thức, mở rộng tầm nhìn để làm giàu vốn kiến thức của mình và tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Giáo viên phải có tri thức hiểu biết sâu sắc về tiếng Việt của mình trên mọi lĩnh vực để có thể lấy ví dụ phân tích sâu sắc cho học sinh hiểu. 

          - Cần  xác định rõ vai trò chủ đạo  của mình trong  việc định  hướng, tổ  chức hướng dẫn cho học sinh tự phát hiện và chiếm lĩnh tri thức một cách tích cực chủ động.


Đặc biệt, giáo viên cần chú ý tạo ra môi trường sửa sai thân thiện, thoải mái, tránh gây sức ép với học sinh, tạo ra cảm giác lo sợ ở các em. Học sinh Tiểu học rất dễ xúc động khi bị “chê” quá nhiều, lúc đó các em càng lúng túng và càng sai. Điều quan trọng là mỗi người phải thấy được lỗi của mình một cách vui vẻ và ý thức sửa chữa là hoàn toàn tự nguyện, tự giác.

2. Khuyến nghị

 Để giúp học sinh phát âm đúng:
+ Đối với giáo viên 

Cần có sự quan tâm đến mọi đối tượng học sinh, có kế hoạch sửa lỗi phát âm l/n cụ thể cho các em.

Thường xuyên, liên tục tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, mà trước hết là kĩ năng phát âm chuẩn. Giáo viên phải nói chuẩn, phải nắm vững cách thức phát âm chuẩn thì mới mong học sinh của mình không mắc lỗi.  

        Mỗi giáo viên cần có một cuốn sổ để ghi chép những hạn chế, khó khăn, những ý tưởng hay nảy sinh trong quá trình rèn kĩ năng phát âm của bản thân cũng như cho học sinh để làm tư liệu giúp cho quá trình dạy học ngày càng hoàn thiện hơn. Mặt khác, giáo viên cần thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp mỗi khi vướng mắc hoặc thảo luận những kinh nghiệm hay để học tập lẫn nhau và giúp nhau khắc phục những khó khăn trong dạy – học phát âm l/n.

 + Đối với các cấp lãnh đạo
Cần tổ chức nhiều chuyên đề rèn kĩ năng phát âm chuẩn l/n trong tiếng Việt, biến nó thành phong trào rộng khắp trong toàn ngành, toàn dân.

Tăng cường khuyến khích giáo viên tìm tòi, nghiên cứu, viết sáng kiến kinh nghiệm có liên quan đến việc rèn kĩ năng phát âm chuẩm l/n và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào thực tiễn.                                                             

Cần thường xuyên giới thiệu và phổ biến những tài liệu hay về phát âm theo chuẩn để giáo viên học tập và áp dụng vào thực tế giảng dạy.

Các tổ chuyên môn cần phát huy tối đa vai trò của mình trong công tác chỉ dẫn, giúp đỡ các thành viên phát âm chưa chuẩn, cũng như thảo luận tìm ra các biện pháp tối ưu khi dạy các em phát âm theo chuẩn.


Ngôn ngữ đi vào hoạt động giao tiếp là ngôn ngữ sống với đời sống của nó. Mỗi cá nhân muốn có kĩ năng giao tiếp tốt cần không ngừng rèn luyện, học hỏi. “ Ngọc có mài mới sáng”, đó cũng chính là quy luật của luyện phát âm.

     Trên đây là biện pháp "Giúp học sinh lớp 1 đọc, viết đúng các tiếng có phụ âm đầu n/l" mà tôi đã nghiên cứu và áp dụng hiệu quả tại trường nơi tôi công tác. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng các biện pháp tôi đưa ra ở trên khó tránh còn có hạn chế và thiếu sót. Tôi rất mong được đón nhận những ý kiến đóng góp của các cấp lãnh đạo - quản lý, của các bạn đồng nghiệp để đề tài này được hoàn thiện hơn.
          Tôi xin chân thành cảm ơn! 
GIÁO ÁN MINH HỌA

Bài 72: un, ut, ưt ( Tiết 2) 

( Tiếng Việt 1- SGK TV tập 1, trang 131)
I. Yêu cầu cần đạt

1. Năng lực đặc thù

+ Đọc đúng tiếng có các vần un, ut, ưt
+ Đọc trôi chảy bài Làm mứt, bước đầu biết thể hiện giọng đọc của các nhân vật, đọc đúng các tiếng có âm đầu l,n. Bước đầu hiểu được nội dung bài đọc.

2. Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác,
năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo.

3. Phẩm chất: Chăm chỉ học tập, yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học

 - Giáo án powerpoint
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động 1: Khởi động 
- Hát và vận động theo bài hát: Trời nắng, trời mưa (Nhạc sĩ: Đặng Nhất Mai)

- GV bài hát nhắc đến con vật nào?
- Giới thiệu bài: Bài 72: un, ut, ưt ( Tiết 2) 
	- HS hát và vận động phụ họa.

	Hoạt động 2:  Luyên đọc bài trên bảng
 - GV theo dõi, uốn nắn việc đọc

Hoạt động 3:  Tập đọc bài đọc. 
a. Giới thiệu bài đọc: Làm mứt

b. Giáo viên đọc mẫu:

c. Luyện đọc từ ngữ: 

- Đọc thầm, xác định những tiếng, từ khó đọc, dễ sai lẫn

- GV lưu ý HS đọc từ ngữ: làm mứt, đun bếp, lửa ngùn ngụt, rút bớt lửa, phàn nàn, la to, ...

- GV theo dõi, uốn nắn việc đọc.
d. Luyện đọc câu

- GV hỏi: Bài có mấy câu?

- GV theo dõi hs đọc từng câu, lưu ý gọi hs nhận xét, sửa sai ( nếu có), khen hs đọc tốt. 

- GV h/dẫn chia đoạn và hướng dẫn đọc

e. Thi đọc cả bài.

- Khuyến khích HS đọc phân vai.
g. Tìm hiểu bài đọc 

- GV đưa nội dung BT: Ghép đúng ....?

- GV chỉ từng ý cho cả lớp đọc.

- GV chốt ý đúng, nhận xét chung.

Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò

- Bài hôm nay em học được những gì?
- GV dặn dò luyện đọc bài ở nhà.

- HĐNT: chuẩn bị bài 73: uôn, uôt.
	- HS đọc lại bài trên bảng lớp- đọc cá nhân, nhóm, cả lớp (đọc vần, tiếng từ có vần mới đã học ở tiết 1)
- HS đọc thầm 

- HS đọc, gạch chân nhứng từ khó đọc, dễ sai, chia sẻ trước lớp. 

- HS luyện đọc theo nhóm đôi, báo cáo kết quả trước lớp.
- Nhận xét, sửa sai.

- HS xác định câu.
- Luyện đọc từng câu

- Đọc nối tiếp từng câu 

- Đọc tiếp nối theo đoạn 

- Các nhóm 4 luyện đọc bài, cử đại diện thi đọc cả bài. 
- HS đọc. Nêu kết quả

-  HS đọc lại

- HS trình bày 1 phút.
- HS lắng nghe


_______________________________________
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Tài liệu BDTX chu kỳ 2003-2007 ( phần địa phương ) Rèn kỹ năng phát âm chuẩn các phụ âm đầu L-N.


- Sách giáo khoa Tiếng Việt – Cánh diều, lớp 1 tập 1, tập 2 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam

- Sách giáo viên  Tiếng Việt - Cánh diều, lớp 1 tập 1, tập 2 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam


- Phương pháp dạy  học các môn học ở lớp 1 tập 2 - Nhà xuất bản giáo dục


- Giáo trình Phương pháp dạy học Tiếng Việt 1


- Các chuyên san và một số tài liệu có liên quan khác. 
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